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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  A  N NH N   N Q  N   N   NH 

        H NH PH  H   H   INH  

Bản án số: 389/2017/DS-ST 

Ngày: 16/8/2017 

V/v: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN Q  N   N   NH –  H NH PH  H   H   INH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thụy Hồng Châu. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Minh Tuân 

2. Bà Nguyễn Thị Liên Hương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nhoán – thư ký Tòa án; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Hiếu - kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 8 năm 2017 tại Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 341/2015/TLST-DS ngày 17 tháng 11 

năm 2015 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

129/2017/QĐXX-ST ngày 23 tháng 6 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Hoàng Thị O, sinh năm 1972. Địa chỉ: Đường F, Phường K, 

Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngư i đại diện theo ủy quy n của nguyên đơn: Bà Lê Thị Thanh T, sinh năm 1977. 

Địa chỉ: Đường C, Phường A, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh  Văn  ản ủy quyền số 

 5 171 ngày 3  11 2 15  (có mặt). 

2. Bị đơn: Ông Tạ Viết H, sinh năm 1966 và  à Lê Thị L, sinh năm 1974. Cùng địa 

chỉ: Đường D, Phường B, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh  vắng mặt). 

3. Ngư i có quy n lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Công Đ, sinh năm 1962. 

Địa chỉ: Đường F, Phường K, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh  có đơn xin vắng mặt). 

NỘI   NG VỤ  N: 
 

B   ê Thị Thanh Tuy n     Ngư i đại diện theo ủy quy n của nguyên đơn Bà 

Hoàng Thị O trình bày: 

Bà Hoàng Thị O và ông Nguyễn Công Đ có cho ông Tạ Viết H và bà Lê Thị L vay 

tiền để làm ăn, cụ thể : Ngày 24/8/2010 vay 40.000 đô la Mỹ, ngày 01/6/2012 vay 5.000 

đô la Mỹ và ngày 26/01/2014 vay 10.000 đô la Mỹ, tổng cộng 55.000 đô la Mỹ, lãi suất 

thỏa thuận 1,5%/tháng. Để làm tin, ông H và bà L có thế chấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ: H  571 21 do UBND huyện Củ Chi 

cấp ngày 20/12/2006. Việc thế chấp không thực hiện thủ tục công chứng và không đăng 

ký giao dịch bảo đảm. Quá trình vay nợ ông H bà L không thanh toán nợ lãi và gốc, đến 

năm 2 15, do bà O và ông Đ cần tiền có yêu cầu ông H và bà L phải trả lại tiền nhưng 

ông H và bà L không trả. 
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Vợ chồng bà O yêu cầu ông H và bà L phải trả lại số tiền nợ là 55.000 đô la Mỹ 

qui đổi thành tiền Việt Nam đồng, không yêu cầu lãi suất. Trường hợp ông H và bà L 

sang nhượng lại khu đất có diện tích 3.577,30 m
2
 tọa lạc tại xã Trung Lập Thượng, 

huyện Củ Chi đã thế chấp để trừ một phần nợ thì số tiền nợ còn thiếu ông H và bà L 

phải trả trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Trường hợp 

ông H và bà L không đồng ý sang nhượng khu đất để trừ một phần nợ vay thì vợ chồng 

bà O và ông Đ được quyền ưu tiên yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi khu đất đã thế 

chấp nêu trên để thu hồi nợ. 

Bị đơn ông Tạ Viết H trình bày tại biên bản  ấy   i khai ng y 29/4/2016 như sau:  

Ngày 24 8 2 1 , ông có vay của bà O 40.000 đô la Mỹ, lãi suất 1,5%/tháng, có thế 

chấp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận 

QSDĐ: H  571 21 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 20/12/2006. Ngày 24/8/2 11 đến 

hạn trả nợ vợ chồng ông không trả mà thỏa thuận với bà O và ông Đ là vay tiếp với lãi 

suất 2%/tháng bắt đầu tính từ ngày 24/9/2011.  

Đối với giấy vay tiền ngày  1 6 2 12 vợ ông là bà L vay 5.000 đô la Mỹ ông 

không nhớ rõ có vay hay không. Nếu có vay thì lãi suất 2%/tháng thì vợ chồng ông có 

trả lãi đầy đủ. Đối với giấy vay tiền ngày 26/01/2014 vợ chồng ông có vay của bà O số 

tiền 10.000 đô la Mỹ, thỏa thuận miệng lãi suất 2%/tháng, thời gian khi nào cần thì sẽ 

trả. Đối với giấy vay ngày 24/8/2010, ngày 01/6/2012 và ngày 26/01/2014 vợ chồng 

ông có trả lãi đầy đủ cho vợ chồng bà O, với tổng số tiền là 24.   .    đồng/tháng. Trả 

lãi đến khoảng tháng 7 hay tháng 8 năm 2 15 không có khả năng trả nữa, việc trả lãi có 

khi ông trả cho ông Đ có khi trả cho bà O, do chỗ thân quen, tin tưởng nhau nên không 

có cho ký giấy tờ cho vợ chồng bà O, ông không có giấy tờ gì chứng minh. 

Ông đồng ý trả theo yêu cầu của nguyên đơn số tiền 55.000 đô la Mỹ theo 03 giấy 

vay tiền nêu trên nhưng cho trả dần trong thời hạn 1  năm và không tính lãi do vợ 

chồng ông đang rất khó khăn. Đối với tài sản thế chấp cho nguyên đơn nếu nguyên đơn 

bán được cho người khác hoặc mua đất đã thế chấp để cấn trừ nợ. 

Ngư i có quy n  ợi  nghĩa vụ  iên quan ông Nguyễn Công Đ trình  bày: Ông thống 

nhất với yêu cầu khởi kiện của vợ ông là Bà Hoàng Thị O đối với ông H và bà L. Do 

bận công việc nên ông đề nghị Tòa án vắng mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ 

án. 

Tại phiên tòa: 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn  à Lê Thị Thanh Tuyền trình bày: 

bà O giữ nguyên yêu cầu khởi kiện buộc ông H và bà L phải trả lại số tiền nợ là 55.000 

đô la Mỹ (tính theo tỉ giá Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố ngày 

16 8 2 17 là 22.76  đồng/USD) tương đương với số tiền 1.251.800.000 đồng, không 

yêu cầu lãi suất, trả ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. Đề nghị nguyên đơn 

được ưu tiên yêu cầu thi hành án phát mãi tài sản thế chấp. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình phát biểu:  

- Về tố tụng: Việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử là đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Tòa án thụ lý vụ án là đúng thẩm quyền; xác định 

đúng tư cách pháp lý của những người tham gia tố tụng; quan hệ pháp luật tranh chấp; 

thu thập chứng cứ, hòa giải, phiên họp kiểm tra vệc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng 
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cứ; thời hiệu khởi kiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2 15. Yêu cầu và 

kiến nghị: Trong trường hợp vụ án phức tạp cần thì thể hiện quyết định gia hạn thời hạn 

chuẩn bị xét xử trong hồ sơ vụ án. 

- Về nội dung: Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và kết quả tranh tụng 

công khai tại phiên tòa thì có cơ sở để kết luận ngày 24/8/2010, ngày 01/6/2012 và ngày 

26/01/2014, bị đơn có vay của nguyên đơn 55.000 đô la Mỹ đến nay chưa thanh toán. 

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về nợ gốc, buộc nguyên 

đơn trả cho bị đơn  ản chính tài sản thế chấp quyền sử dụng đất số H00571/21 do 

UBND huyện Củ Chi cấp ngày 2  12 2  6, đề nghị chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn 

được yêu cầu thi hành án phát mãi tài sản thế chấp. 

NH N ĐỊNH  ỦA   A  N 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được xem xét tại phiên tòa, 

kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về áp dụng pháp luật tố tụng: Áp dụng khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2 15, Điều 4  Bộ luật dân sự 2 15 thì bà 

Hoàng Thị O có đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng dân sự về vay tài sản với ông Tạ 

Viết H và  à Lê Thị L, cùng địa chỉ: Số 18 6 Đường C12, Phường 13, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh tại Toà án nhân dân quận Tân Bình là phù hợp quy định của 

pháp luật về thẩm quyền. Bà Lê Thị L và ông Tạ Viết H đã thay đổi nơi cư trú gắn với 

việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng vay tài sản đối với Bà Hoàng Thị O mà không 

thông báo cho bà O  iết về nơi cư trú mới, do đó Tòa án nhân dân quận Tân Bình có 

thẩm quyền giải quyết vụ án theo qui định. 

[2] Về việc tham gia phiên tòa của đại diện Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Tân 

Bình: Trong vụ án này, Tòa án có thu thập chứng cứ   ng hình thức xác minh và lấy lời 

khai của  ị đơn nên Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Tân Bình tham gia phiên tòa sơ 

thẩm theo qui định tại Điều 21 Bộ luật tố tụng Dân sự 2 15. 

[3] Về sự có mặt của đương sự tại phiên tòa: Nguyên đơn  à Hoàng Thị O có đại 

diện theo ủy quyền là  à Lê Thị Thanh T có mặt; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

ông Nguyễn Công Đ có đơn xin vắng mặt;  ị đơn ông Tạ Viết H và  à Lê Thị L đã 

được triệu tập hợp lệ lần thứ hai tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt (biên bản tống đạt 

giấy triệu tập và quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa (biên bản 

ngày 27/6 2 17 để tham gia phiên tòa lần thứ nhất vào ngày 19/7/2017 và biên bản ngày 

 1 8 2 17 để tham gia phiên tòa lần thứ hai vào ngày 16/8/2017) nên Tòa án tiến hành 

xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự 2 15. 

[4] Nhận định về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và ý kiến trình  ày của  ị 

đơn: Nguyên đơn Bà Hoàng Thị O khởi kiện yêu cầu  ị đơn ông Tạ Viết H và bà bà Lê 

Thị L cùng có trách nhiệm trả cho vợ chồng  à số nợ gốc 55.    đô la Mỹ. Nhận thấy: 

Căn cứ  3 giấy vay tiền các ngày 24 8 2 1 ;  1 6 2 12; 26  1 2 14 và  iên  ản lấy lời 

khai ngày 29/4/2016 ông Tạ Viết H đã xác nhận ông H, bà L có ký giấy vay của ông Đ 

và bà O 55.    đô la Mỹ. Theo qui định tại Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối được sửa đổi 

bổ sung năm 2 13 quy định: Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm 

yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện b ng ngoại 

tệ… Do đó, việc các bên giao dịch b ng ngoại tệ là trái quy định pháp luật nên vô hiệu 
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theo quy định tại Điều 122 Bộ luật dân sự năm 2  5. Căn cứ Điều 137 Bộ luật dân sự 

năm 2  5  uộc ông H và bà L có trách nhiệm trả lại cho bà O và ông Đ 55.    đô la 

Mỹ tương đương tương đương với số tiền 1.251.80 .    đồng (tính theo tỉ giá Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố ngày 16 8 2 17 là 22.76  đồng/USD).    

Đối với tài sản ông H và bà L thế chấp cho ông Đ và bà O để  ảo đảm cho việc 

vay nợ là quyền sử dụng đất diện tích 3.577,30 m
2
 tọa lạc tại xã Trung Lập Thượng, 

huyện Củ Chi, số vào sổ H00571/21 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 20/12/2006. 

Nhận thấy: Tại Điều 715, 717 Bộ luật dân sự 2015 qui định việc thế chấp quyền sử 

dụng đất phải làm thủ tục đăng ký việc thế chấp… Do đó, giao dịch thế chấp kể trên 

giữa các đương sự vi phạm hình thức nên vô hiệu theo quy định tại Điều 122 Bộ luật 

dân sự năm 2  5. Căn cứ Điều 137 Bộ luật dân sự năm 2  5 các bên hoàn trả cho nhau 

những gì đã nhận nên không xem xét về việc quản lý sử dụng quyền sử dụng đất thế 

chấp, buộc ông Đ và bà O có trách nhiệm trả lại cho ông H và bà L bản chính giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ H00571/21 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi 

cấp ngày 2  12 2  6 đối với thửa đất số 02, tờ bản đồ số 17, địa chỉ thửa đất xã Trung 

Lập thượng, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh. 

Về tiền lãi do nguyên đơn không yêu cầu bị đơn phải trả tiền lãi nên Hội đồng xét 

xử ghi nhận, không xem xét giải quyết. 

Về thời hạn trả: Tại phiên tòa đại diện ủy quyền của nguyên đơn yêu cầu  ị đơn 

trả một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật là có cơ sở nên được chấp nhận.  

Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình là có cơ sở chấp nhận. 

 [5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án 

ngày 27/02/2009 thì  ị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 46.554.    đồng. Hoàn 

tạm ứng án phí cho nguyên đơn. 

Vì các  ẽ trên  

Q YẾ  ĐỊNH: 

Áp dụng: Điều 21, khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 227 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2 15; Điều 122, Điều 137, Khoản 2 Điều 3 5, Điều 717 Bộ 

luật dân sự 2005; Điều 357 Bộ luật dân sự 2015; Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa 

án; Điều 26 Luật Thi hành án dân sự.
 

Quyết định: 

1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn:  

- Tuyên  ố giao dịch cho vay 55.    đô la Mỹ giữa Bà Hoàng Thị O, ông Nguyễn 

Công Đ và ông Tạ Viết H,  à Lê Thị L vô hiệu. Ông H và bà L có trách nhiệm trả cho 

bà O và ông Đ số tiền 1.251.8  .    đồng (một tỉ hai trăm năm mươi mốt ngàn tám 

trăm đồng), trả một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.  

Trường hợp ông Tạ Viết H và bà Lê Thị L chậm trả tiền thì ông H và bà L phải 

trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do 

chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các  ên nhưng không được vượt quá 

mức lãi suất được qui định tại khoản 1 điều 468 Bộ luật dân sự 2 15; nếu không thỏa 

thuận được thì thực hiện theo qui định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự 2 15. 
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- Tuyên  ố giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất giữa Bà Hoàng Thị O, ông 

Nguyễn Công Đ và ông Tạ Viết H,  à Lê Thị L vô hiệu, buộc ông Đ và bà O có trách 

nhiệm trả lại cho ông H và bà L bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 

H00571/21 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 2  12 2  6 đối với thửa đất số 

02, tờ bản đồ số 17, địa chỉ thửa đất xã Trung Lập thượng, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí 

Minh ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Thi hành toàn  ộ  ản án tại Cơ quan thi hành án Dân sự có thẩm quyền. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Tạ Viết H và bà Lê Thị L phải chịu án phí là 

49.554.    đồng (bốn mươi chín triệu năm trăm năm mươi  ốn ngàn đồng). Hoàn tạm 

ứng án phí cho nguyên đơn Bà Hoàng Thị O số tiền 24.   .    đồng theo  iên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0004764 ngày 05/11/2015 của Chi cục Thi hành án 

Dân sự quận Tân Bình. 

3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Bà Hoàng Thị O (có  à Lê Thị Thanh T đại 

diện theo ủy quyền  có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Ông Tạ Viết H,  à Lê Thị L, ông Nguyễn Công Đ vắng mặt được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được  ản án hoặc  ản án được niêm yết.Viện kiểm 

sát nhân dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên được quyền kháng nghị theo 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2 15. 

4. Trường hợp  ản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc  ị 

cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7, 7a, 7  và 9 Luật thi hành án dân 

sự  sửa đổi,  ổ sung năm 2 14 ; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại 

Điều 3  Luật thi hành án dân sự  sửa đổi,  ổ sung năm 2 14 . 

Nơi nhận: 

- TANDTP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND Q.Tân Bình; 

- Chi cục THADS Q.Tân Bình; 

- Các đương sự; 

- Lưu văn phòng, hồ sơ. 
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Bùi Thụy Hồng Châu 

         


